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CÁC MÙA TRONG NĂM


Tại cùng một thời điểm trên Trái Đất lại có sự khác nhau về thời tiết và khí hậu, nơi thì nắng như thiêu đốt, nơi thì vô cùng lạnh giá, có nơi lại vô cùng mát mẻ … Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó ?


Câu 1: Các mùa trong năm.


Tháng 6 tới, Ông Nam định sang Ôx-trây-li-a để thăm con. Mọi người khuyên ông không cần mang áo ấm vì ở Ôx-trây-li-a lúc đó đang là mùa hè. Nếu em là một thành viên trong gia đình thì em sẽ khuyên ông Nam như thế nào ?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Câu 2: Các mùa trong năm


Người dân ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam đón Tết dương lịch (ngày 1 tháng 1) hàng năm vào mùa nào ?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

GIÓ MÙA Ở BẮC BỘ


Ai cũng biết nước ta có hai mùa rõ rệt: một mùa khô mát (hay lạnh) và một mùa mưa nóng, ứng với hai mùa gió Đông Bắc và Đông Nam (hay Tây Nam), tuy nhiên sự phân chia này ở Bắc Bộ là sâu sắc và rõ nét hơn cả.

Vào mùa đông, các đợt gió mùa Đông Bắc nối tiếp nhau tràn về, mang theo loại khí lạnh của miền Xibia xa xôi. Những cơn gió lạnh buốt mùa đông làm người đi đường bất giác phải kéo áo che ngực lại. Bầu trời xám một màu tro, xen kẽ là những ngày xuất hiện Mặt Trời và nắng ấm. Trong thời tiết khô hanh, những cành sầu đông gầy gò rụng hết lá, còn những chiếc lá bàng thì đỏ như được trát một lớp son.


Vào mùa hạ, những đợt gió Đông Nam từ vùng biển Xích đạo tràn vào. Mở đầu là những cơn mưa đầu mùa, sấm và chớp dữ dội. Sau đó là thời gian của những ngày Mặt Trời đỏ rực như một quả cầu lửa lăn từ chân trời phía đông sang chân trời phía tây khiến mặt đất nóng hầm hập đến tận đêm khuya; là thời gian của những trận mưa như trút tuôn ra từ những đám mây đen kịt, những cơn bão từ Biển Đông kéo vào gây tai hoạ.

Câu 1. Gió mùa 


Qua đoạn văn, cho biết sự khác biệt về hướng và tính chất của gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ ở khu vực Bắc Bộ.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Câu 2. Gió mùa 


Nguyên nhân chủ yếu hình thành gió mùa là:


A. sự khác biệt về khí áp giữa bán cầu Bắc và bán cầu Nam.


B. sự khác biệt về khí áp giữa lục địa và đại dương.


C. sự khác biệt về khí áp giữa đai khí áp cận nhiệt đới và đai khí áp thấp Xích đạo.


D. sự khác biệt về khí áp giữa đai khí áp cao cực đới và đai khí áp thấp ôn đới.


Câu 3. Gió mùa 

Nêu hai tác động của gió mùa tới đời sống và sản xuất của người dân khu vực Bắc Bộ.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

GIÓ LÀO (gió phơn)


Vào đầu tháng 5 âm lịch, cũng vào lúc bước sang tháng 7 dương lịch là mùa cao điểm của gió Lào. Gió nóng lại thổi dồn dập khiến cho con người đang ở trong nhà vẫn có cảm giác là mình đang ngồi bên một lò quạt lửa. Nhìn ra vườn, những tàu lá chuối rách bươm và cả tre nữa, thứ cây giỏi chịu đựng nhất cũng trở nên xác xơ. Và rồi, cho dù có cửa đóng theo cài cẩn thận nhưng các loại vật dụng trong nhà như giường, ghế, bàn, tủ cũng phủ đầy một lớp bụi. Sờ vào tay, vào cổ cứ thấy rít rát, nham nhám khó chịu.

Câu 1. Phân bố khí áp. Một số loại gió chính.


Gió Lào (gió fơn) ở nước ta có các đặc điểm nào dưới đây?


A. là loại gió khô và nóng.


B. gió thổi quanh năm nhưng mạnh nhất là vào tháng 7 dương lịch.


C. gió có hướng Tây hoặc Tây Nam.


D. gió có nguồn gốc là gió Mậu dịch.


Câu 2. Phân bố khí áp. Một số loại gió chính.


Dựa vào hình vẽ, giải thích vì sao gió lại khô và nóng.
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Câu 3. Phân bố khí áp. Một số loại gió chính.


Nêu hai tác hại của gió Lào (gió fơn) đối với sản xuất và đời sống.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

HOANG MẠC SAHARA


Hoang mạc Sahara là một trong những hoang mạc rộng lớn nhất thế giới có diện tích 90 triệu km2, xấp xỉ 1/10 diện tích châu Phi, 25% diện tích trong hoang mạc bị bao phủ bởi cát và các cồn cát, ngoài ra là các cao nguyên đá tảng, đồng bằng phủ sỏi, thung lũng khô cằn và cả những vùng đất mặn. Nhiệt độ ở Sahara rất cao, trung bình năm luôn trên 300C, những tháng nóng nhất có thể lên tới 500C. Sahara cũng là vùng có gió thổi rất mạnh, gió và bão cát làm tăng thêm tính khắc nghiệt của hoang mạc. Lượng mưa trung bình chỉ khoảng 25mm/năm, ở các vùng phía đông chỉ dưới 5mm/năm. Lớp phủ thực vật cực kì thưa thớt.


Câu 1. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa.


Trong đoạn văn trên, sự khắc nghiệt của môi trường tự nhiên ở hoang mạc Sahara biểu hiện như thế nào?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Câu 2. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa.


Nguyên nhân dẫn tới lượng mưa thấp ở hoang mạc Sahara là do:

A. nhiệt độ cao.


B. gió thổi mạnh.


C. nằm dưới áp cao cận chí tuyến.


D. có diện tích rộng lớn.


Câu 3. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa.


Các nhận định dưới đây đúng hay sai?


A. Diện tích hoang mạc trên thế giới có xu hướng tăng lên.


B. Với sự phát triển của khoa học – kĩ thuật, con người có khả năng sử dụng hoang mạc vào các hoạt động kinh tế của mình.


C. Do điều kiện quá khắc nghiệt, việc đi lại của con người trên hoang mạc Sahara là không thể thực hiện được.

VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP


Câu 1. Vai trò và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp.


Trong cơ cấu sản xuất kinh tế nước ta, nông nghiệp chỉ chiếm tỉ trọng khoảng 22%. Tuy nhiên, trong giai đoạn khó khăn hiện nay, nông nghiệp lại đang là trụ đỡ của nền kinh tế. Hãy cho biết vai trò của sản xuất nông nghiệp.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Câu 2. Vai trò và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp.


Câu ca dao dưới đây cho thấy một đặc điểm cơ bản của sản xuất nông nghiệp:




Trông trời, trông đất, trông mây



Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm




Trông cho chân cứng đá mềm



Trời yên, biển lặng mới yên tấm lồng.


Cho biết đặc điểm đó là gì? Xuất phát từ đâu mà có đặc điểm đó?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Câu 3. Vai trò và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp.


Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng loạt. Những biểu hiện cụ thể nào dưới đây cho thấy xu hướng đó:

A. Trong nông nghiệp, đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế.


B. Nhiều hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp đã và đang xuất hiện.


C. Sự hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hoá nông nghiệp.


D. Việc chế biến nông sản để nâng cao giá trị thương phẩm được đẩy mạnh.

CÂY CÔNG NGHIỆP


Trong thị trường xuất khẩu nông sản hiện nay, các mặt hàng cây công nghiệp chiếm thị phần lớn. Với việc hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất gắn với công nghiệp chế biến, sản phẩm cây công nghiệp ngày càng mang tính chất sản xuất hàng hoá cao. Tuy nhiên, cây công nghiệp thường là các cây trồng có yêu cầu khắc khe về đặc điểm sinh thái nên ưu thế trồng cây công nghiệp chỉ tập trung ở một số quốc gia, khu vực nhất định trên thế giới, trong đó có Việt Nam.


Câu 1. Địa lí ngành trồng trọt


Cây công nghiệp có vai trò như thế nào mà lại chiếm thị phần lớn trong thị trường xuất khẩu nông sản hiện nay?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Câu 2. Địa lí ngành trồng trọt


Vì sao cây công nghiệp chỉ được trồng tập trung ở một số nơi nhất định?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Câu 3. Địa lí ngành trồng trọt


Hãy kể tên 3 loại cây công nghiệp ở nước ta có quy mô sản xuất lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao và có giá trị xuất khẩu, cùng tên các vùng chuyên canh 3 loại cây đó.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ĐỘNG ĐẤT VÀ NÚI LỬA Ở NHẬT BẢN


Nhật Bản nằm trong vùng không ổn định của vỏ Trái Đất, thường xuyên chịu ảnh hưởng của động đất, núi lửa. Hiện nay, ở Nhật Bản vẫn còn khoảng 80 ngọn núi lửa đang hoạt động. Mỗi năm, trung bình nước Nhật phải chịu khoảng 1000 trận động đất lớn nhỏ.
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Câu 1. Động đất và núi lửa ở Nhật Bản


Nhật Bản nằm ở vùng tiếp giáp của 2 mảng kiến tạo lớn nào? Nhận xét về xu hướng di chuyển của 2 mảng kiến tạo đó.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Câu 2. Động đất và núi lửa ở Nhật Bản


Sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo có quan hệ gì tới việc hình thành động đất, núi lửa ở Nhật Bản?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Câu 3. Động đất và núi lửa ở Nhật Bản


Theo em, người Nhật Bản sẽ làm gì nếu gặp động đất?

A. Nấp dưới gầm của những cái bàn vững chắc (bàn ăn, bàn làm việc…)


B. Đóng chặt các cửa ra vào.


C. Ngắt các nguồn cấp ga, điện.


D. Rời khỏi nhà bằng thang máy.


E. Nếu ở ngoài trời, cần tránh xa những vật có thể gây nguy hiểm.

ĐỘNG PHONG NHA


Thăm động Phong Nha (Quảng Bình), chúng ta sẽ vô cùng kinh ngạc và thích thú trước vẻ đẹp lộng lẫy và kì ảo của nó. Dưới ánh sáng lung linh của đèn đuốc, các khối thạch nhũ hiện lên đủ hình khối, màu sắc. Có khối hình con gà, con cóc. Có khối xếp thành đốt trúc dựng đứng trên mặt nước. Lại có khối mang hình mâm xôi, cái khánh hoặc hình các tiên ông đang ngồi đánh cờ… Bàn tay tài hoa của tạo hóa khéo tạo cho các khối thạch nhũ không những chỉ đẹp về đường nét mà còn rất huyền ảo về sắc màu, một sắc màu lóng lánh như kim cương, không bút nào lột tả hết…
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Câu 1. Động Phong Nha


Động Phong Nha được hình thành do tác động của …


A. sự thay đổi nhiệt độ.


B. sự va đập của sóng.


C. sự hoà tan của nước.


D. sự phá huỷ của sinh vật.


Câu 2. Động Phong Nha


Các hang động ở nước ta thường xuất hiện trong vùng…


A. núi đá granit.


B. núi đá vôi.


C. đá badan


D. có nhiều thạch cao.


Câu 3. Động Phong Nha


Nêu hai hành vi của con người có tác động xấu tới cảnh quan của hang động.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

NGÔI NHÀ BĂNG CỦA NGƯỜI INUC


Người Inuc (Es-ki-mô) sống ở Bắc Mĩ, ven Bắc Băng Dương. Vào mùa đông, họ sống trong những ngôi nhà bằng băng. Cuộc sống trong ngôi nhà băng thật chẳng tiện nghi chút nào nhưng con người vẫn phải sống cho qua mùa đông giá lạnh nhiệt độ xuống tới -300C đến -400C. Nhờ có ngọn đèn mỡ hải cẩu thắp liên tục mà nhiệt độ trong nhà luôn duy trì từ 00C đến 20C. Vào nhà, người ta phải cởi bỏ bộ quần áo khoác ngoài bằng da và lông thú đã lạnh cứng để tránh băng tan làm ướt người. Cơ thể cần luôn khô ráo mới chống được cái lạnh.
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Câu 1. Ngôi nhà băng của người Inuc.


Qua đoạn văn trên, cho biết người Inuc có những cách nào để chống lại cái giá lạnh của mùa đông?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Câu 2. Ngôi nhà băng của người Inuc.


Tại sao người Inuc không làm nhà bằng các vật liệu khác như gạch, gỗ…?


A. Vì nơi người Inuc sinh sống không có các vật liệu đó.


B. Vì người Inuc không biết cách làm nhà bằng các vật liệu khác.


C. Vì sống trong ngôi nhà băng là ấm nhất.


D. Vì người Inuc thích sống trong các ngôi nhà băng.


Câu 3. Ngôi nhà băng của người Inuc.


Tại sao khu vực sinh sống của người Inuc lại lạnh giá như vậy?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

GIA TĂNG DÂN SỐ VÀ HẬU QUẢ


Báo cáo “Thực trạng dân số thế giới” của Liên Hợp Quốc đưa ra những con số khiến chúng ta không khỏi giật mình. Cách đây 3000 năm, dân số thế giới khoảng 300 triệu người. 1200 năm sau, dân số thế giới đạt mức 1 tỉ người. Đến năm 1927 con số này là 2 tỉ. Và đến ngày 31-10-2011 dân số thế giới đã là 7 tỉ.


Trong khi dân số tăng nhanh thì tài nguyên đất trên thế giới lại là con số gần như cố định – hơn 13 tỉ ha, trong đó tiềm năng đất nông nghiệp là khoảng 3,2 tỉ ha. Theo FAO (Tổ chức lương thực và nông nghiệp của Liên Hợp Quốc) thế giới hiện có gần 1,5 tỉ ha đất canh tác để nuôi sống 7 tỉ người. Sự bùng nỗ dân số đã làm tăng sức ép lên đất nông nghiệp, đặc biệt là ở khu vực các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Mĩ La Tinh, dẫn tới việc khai thác quá mức và không hợp lí khiến cho đất đai bị suy thoái đáng kể, nhiều diện tích đất lớn bị chua hoá, mặn hoá, sa mạc hoá… tới mức không thể canh tác được nữa.
	Năm
	1804
	1927
	1959
	1974
	1987
	1999
	2011

	Số dân (tỉ người)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Số năm để dân số thế giới tăng thêm 1 tỉ người
	           123          32           15            13           12            12   

	Số năm để dân số thế giới tăng gấp đôi 
	           123                         47                                           40


Dân số thế giới giai đoạn 1804 – 2011
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Câu 1. Gia tăng dân số và hậu quả


Nêu một nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự gia tăng dân số trên thế giới?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Câu 2. Gia tăng dân số và hậu quả


Tác động tiêu cực của việc dân số thế giới tăng quá nhanh. Khoanh vào ‘đúng’ hoặc ‘sai’ ứng với mỗi trường hợp.

	Tác động tiêu cực của việc dân số thế giới tăng khá nhanh
	Đúng/Sai

	Tạo ra nguồn lao động dồi dào
	Đúng/Sai

	Khai thác tài nguyên quá mức
	Đúng/Sai

	Ô nhiễm môi trường 
	Đúng/Sai

	Tăng tỉ lệ người thất nghiệp 
	Đúng/Sai

	Tạo ra nhiều việc làm mới 
	Đúng/Sai



Câu 3. Gia tăng dân số và hậu quả


Để giảm được tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên trên thế giới, theo em chúng ta cần phải làm gì?


A. Giảm tỉ lệ sinh


B. Tăng tỉ lệ tử 


C. Thay đổi sự phân bố dân cư giữa các vùng.


D. Tăng cường dịch vụ y tế.

ĐỊA LÍ 11
NƯỚC CÔNG NGHIỆP MỚI


Hiện có rất nhiều quan điểm khác nhau về các nước công nghiệp mới, nhưng đều thống nhất nước công nghiệp mới là nước đạt được các tiêu chí sau:


- GDP bình quân đầu người: các nước đang phát triển có thu nhập cao.


- Chuyển từ nước nông nghiệp sang công nghiệp (công nghiệp chế biến chứ không phải khai thác tài nguyên như các nước Trung Đông), có tỉ trọng nông lâm ngư nghiệp thấp, tỉ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ cao. Đồng thời cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng: tỉ trọng lao động nông – lâm – ngư nghiệp giảm, tỉ trọng lao động trong công nghiệp – xây dựng và dịch vụ tăng lên.


- Xuất khẩu hàng chế biến chiếm tỉ trọng cao trong tổng xuất khẩu hàng hóa, tỉ trọng xuất khẩu hàng công nghệ cao ngày càng lớn trong tổng xuất khẩu hàng chế biến.


- Chuyển từ lao động thủ công là chủ yếu sang sử dụng máy móc, điện khí hóa, chuyển từ năng suất lao động thấp sang năng suất lao động cao.


Câu 1. Các nước công nghiệp mới (NICs)


Hãy khoanh tròn đúng hoặc sai ứng với mỗi nhận định trong bảng sau:

	Nhận định
	Đúng hoặc sai

	Các nước công nghiệp mới là các nước phát triển nên có tỉ trọng nông lâm ngư nghiệp thấp
	Đúng/Sai

	Các nước công nghiệp mới chủ yếu xuất khẩu hàng công nghệ cao.
	Đúng/Sai

	Các nước công nghiệp mới chủ yếu xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa đã qua chế biến
	Đúng/Sai



Câu 2. Các nước công nghiệp mới (NICs)


Dựa vào điều kiện đã có hãy kể tên 3 nước và vùng lãnh thổ thường được gọi là nước công nghiệp mới?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Câu 3. Các nước công nghiệp mới (NICs)


Hai học sinh tìm hiểu thông tin về nước A-rập Xê-út và đưa ra các nhận định sau:


1. A-rập Xê-út có mức thu nhập tương đương Hàn Quốc.


2. A-rập Xê-út có tỉ trọng công nghiệp – xậy dựng và dịch vụ cao.


3. A-rập Xê-út thu nhập chủ yếu từ công nghiệp khai thác dầu mỏ.


4. A-rập Xê-út có được gọi là nước công nghiệp mới không?


Hãy trình bày cách giải thích của em và khoanh tròn “có” hoặc “không” vào phần trả lời.


Trả lời : có / không

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI


Cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI, nhân loại tiến hành cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại với đặc trưng là sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng của công nghệ cao. Đây là các công nghệ dựa vào những thành tựu khoa học mới, với lượng tri thức cao. Bốn công nghệ trụ cột, có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến phát triển kinh tế - xã hội là: công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin. Các thành tựu chính:


- Công nghệ sinh học: Tạo ra những giống mới không có trong tự nhiên cùng những bước tiến quan trọng trong chuẩn đoán và điều trị bệnh.


- Công nghệ vật liệu: tạo ra những vật liệu chuyên dụng mới, với những tính năng mới (vật liệu composit, vật liệu siêu dẫn…)


- Công nghệ năng lượng: Sử dụng ngày càng nhiều các dạng năng lượng mới (hạt nhân, mặt trời, thuỷ triều…)


- Công nghệ thông tin : Tạo ra các vi mạch, chip điện tử có tốc độ cao, kĩ thuật số hoá, cáp quang… nâng cao năng lực của con người trong truyền tải, xử lí và lưu giữ thông tin.


Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã làm xuất hiện nhiều ngành mới, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, tạo ra những bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tác động ngày càng sâu sắc, làm cho kinh tế thế giới chuyển dần từ kinh tế công nghiệp sang một loại hình kinh tế mới, dựa trên tri thức, kỹ thuật, công nghệ cao, được gọi là nền kinh tế tri thức.

Câu 1. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại


Đặc trưng nổi bật của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại là:


A. Làm xuất hiện nhiều ngành mới.


B. Làm xuất hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất.

 
C. Làm xuất hiện và phát triển bùng nổ công nghệ cao.

D. Khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Câu 2. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại


Khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp vì nó đã :


A. Trực tiếp làm ra sản phẩm.


B. Tham gia vào quá trình sản xuất.


C. Sinh ra nhiều ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ thuật cao.


D. Làm xuất hiện các dịch vụ nhiều tri thức.

Câu 3. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại


Cách mạng khoa học và công nghệ thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng :


A. Giảm nông, lâm, ngư nghiệp; tăng nhanh công nghiệp và dịch vụ.


B. Giảm nông, lâm, ngư nghiệp; giảm nhẹ công nghiệp; tăng nhanh dịch vụ.


C. Tăng rất nhanh dịch vụ  tăng nhanh công nghiệp; giảm nông, lâm, ngư nghiệp.


D. Tăng nhanh dịch vụ; tăng rất nhanh công nghiệp; giảm nông, lâm, ngư nghiệp.

Câu 4. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại


Nền kinh tế tri thức dựa trên :


A. Vốn và công nghệ cao.


B. Công nghệ cao và lao động nhiều.


C. Công nghệ và kĩ thuật cao.


D. Tri thức và công nghệ cao.

Câu 5. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại


Kể tên một số ngành dịch vụ cần nhiều tri thức.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Câu 6. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại


Việt Nam có những điều kiện thuận lợi gì để tiếp cận nền kinh tế tri thức ?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA


Toàn cầu hóa xét về bản chất là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, sự ảnh hưởng, tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, các dân tộc trên toàn thế giới.


Toàn cầu hóa là giai đoạn mới, giai đoạn phát triển cao của quá trình quốc tế hóa. Nhưng khác với quốc tế hóa, toàn cầu hóa làm cho các mối liên hệ giữa các quốc gia, dân tộc tăng lên chưa từng có cả về bề rộng và chiều sâu; phạm vi, quy mô quan hệ mở rộng ra toàn cầu, bao quát nhiều lĩnh vực khác nhau, tác động đến mọi quốc gia, khu vực trên thế giới, tác động mạnh vào chiều sâu bên trong các mối quan hệ.


Phần lớn các quan điểm về toàn cầu hóa đều khẳng định: Toàn cầu hóa là một quá trình gắn liền với sự phát triển về tiến bộ xã hội diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trên phạm vi toàn cầu. Toàn cầu hóa là quá trình biến đổi sâu sắc, toàn diện các mối quan hệ kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học, môi trường… của thế giới trên quy mô toàn cầu. Thực chất của toàn cầu hóa là toàn cầu hóa kinh tế.


Khu vực hóa vừa là sự phản ánh, vừa là sự phản ứng đối với xu thế toàn cầu hóa. Khu vực hóa tạo điều kiện tăng thế và lực của mỗi nước thành viên, nhất là những nước yếu kém để vươn lên chủ động hội nhập vào toàn cầu hóa; đồng thời làm tăng tính phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế dân tộc trong quá trình phát triển. Sự hình thành các tổ chức khu vực này là tác nhân kích thích sự ra đời của các tổ chức khu vực khác, trong xu thế vừa hợp tác, vừa cạnh tranh.

Câu 1. Toàn cầu hóa, khu vực hóa

 
Biểu hiện nào sau đây không thuộc toàn cầu hóa kinh tế?

 
A. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng.

 
B. Thương mại quốc tế phát triển.

 
C. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

 
D. Các tổ chức liên kết kinh tế đặc thù ra đời.

Câu 2. Toàn cầu hóa, khu vực hóa

 
Điểm nào sau đây không thể hiện mặt tích cực của toàn cầu hóa kinh tế?

 
A. Gia tăng khoảng cách giàu nghèo.

 
B. Đẩy nhanh đầu tư và khai thác triệt để khoa học, công nghệ.

 
C. Thúc đẩy sản xuất phát triển và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

 
D. Tăng cường sự hợp tác kinh tế giữa các nước.

Câu 3. Toàn cầu hóa, khu vực hóa


Hiện nay, trên thế giới, ở mỗi châu lục đều có một tổ chức quốc tế khu vực, em hãy điền tên đầy đủ của các tổ chức đó vào bảng dưới đây

	Tên viết tắt của tổ chức liên kết kinh tế khu vực
	Tên đầy đủ của tổ chức liên kết kinh tế khu vực

	NAFTA
	

	EU
	

	ASEAN
	

	APEC
	

	MERCOSUR
	


Câu 4. Toàn cầu hóa, khu vực hóa


Hãy nêu hai hệ quả của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

TOÀN CẦU HÓA ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN


Sau khi thu thập thông tin, học sinh A xác định cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển như sau :


1. Tự do hóa thương mại mở rộng, hàng rào thuế quan giữa các nước bị bãi bỏ hoặc giảm xuống, hàng hóa có điều kiện lưu thông rộng rãi.


2. Khoa học và công nghệ đã có tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế thế giới. Muốn có sức cạnh tranh kinh tế mạnh, phải làm chủ được các ngành kinh tế mũi nhọn như điện tử - tin học, năng lượng nguyên tử, hóa dầu, công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học …


3. Các siêu cường kinh tế tìm cách áp đặt lối sống và nền văn hóa của mình đối với các nước khác. Các giá trị đạo đức của nhân loại được xây dựng hàng chục thế kỉ nay đang có nguy cơ bị xói mòn.


4. Toàn cầu hóa gây áp lực nặng nề đối với tự nhiên, làm cho môi trường suy thoai trên phạm vi toàn cầu và trong mỗi quốc gia. Trong quá trình đổi mới công nghệ, các nước phát triển dã chuyển công nghệ lỗi thời, gây ô nhiễm sang các nước đang phát triển.


5. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia trên thế giới có thể nhanh chóng đón đầu được công nghệ hiện đại, áp dụng ngay vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.


6. Toàn cầu hóa tạo điều kiện chuyển giao những thành tựu mới về khoa học và công nghệ, về tổ chức và quản lí, về sản xuất và kinh doanh tới các nước.


7. Toàn cầu hóa tạo cơ hội để các nước thực hiện chủ trương đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động khai thác các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến của các nước khác.

Câu 1. Toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

 
Học sinh B yêu cầu học sinh A nêu những cơ hội của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển. Dựa vào các nội dung tìm hiểu của học sinh A, em hãy giúp học sinh A nêu những cơ hội của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.

1. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Câu 2. Toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển


Học sinh C yêu cầu học sinh A nêu những thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển. Dựa vào các nội dung tìm hiểu của học sinh A, em hãy giúp học sinh A nêu những thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.

1. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CHÚNG TA


Trong những năm gần đây, các bài báo thường đề cập đến vấn đề ô nhiễm môi trường như:


Ô nhiễm không khí: Lượng CO2 tăng đáng kể trong khí quyển gây ra hiệu ứng nhà kính, làm cho nhiệt độ Trái Đất tăng lên. Hoạt động công nghiệp và sinh hoạt, nhất là ở các nước đang phát triển đã đưa vào khí quyển một lượng lớn khí thải gây ra mưa a xit ở nhiều nơi trên Trái Đất. Khí thải CFCs đã làm tầng ôzôn mỏng dần và lỗ thủng tầng ôzôn ngày càng rộng ra.


Ô nhiễm nước: Việc đưa các chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt chưa được xử lí vào hồ, sông ngòi và biển, cùng các sự cố đắm tàu, rửa tàu, tràn dầu xảy ra ở nhiều nơi đang làm môi trường biển và đại dương chịu nhiều tổn thất lớn.


Suy giảm đa dạng sinh vật: Việc khai thác thiên nhiên quá mức của con người làm cho nhiều loài sinh vật bị tuyệt chủng hoặc đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng, làm mất đi nhiều loài sinh vật, các gen di truyền, nguồn thực phẩm, nguồn thuốc chữa bệnh, nguồn nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất.

Câu 1. Môi trường sống của chúng ta.


Có ý kiến cho rằng “Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại”. Hãy trình bày ngắn gọn quan điểm của em về vấn đề trên?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Câu 2. Môi trường sống của chúng ta.


Khi đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường, có ý kiến cho rằng cần phải “tư duy toàn cầu, hành động địa phương”. Em hãy đưa ra lí do để giải thích cho câu nói trên?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Câu 3. Môi trường sống của chúng ta.


Dựa vào những hiểu biết của bản thân, hãy nêu 5 loài động vật hiện đang có nguy cơ tuyệt chủng hoặc còn lại rất ít.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

CHÂU PHI


Châu Phi có diện tích đứng thứ ba trên thế giới sau châu Á và châu Mĩ. Cùng với các đảo, châu Phi chiếm tới 20% diện tích Trái Đất. Thời cổ đại, châu Phi đã từng có nền văn minh sông Nin rực rỡ do người Ai Cập xây dựng. Hơn 4 thế kỉ bị thực dân châu Âu thống trị (thế kỉ XVI-XX), châu Phi bị cướp bóc cả về con người và tài nguyên thiên nhiên. Sự thống trị lâu dài của chủ nghĩa thực dân đã kìm hãm các nước châu Phi trong nghèo nàn, lạc hậu.
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Câu 1. Châu Phi.


Hình ảnh trên cho em liên tưởng đến vấn đề gì ở châu Phi?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Câu 2. Châu Phi.


Khoanh tròn vào “đúng” hoặc “sai” ứng với mỗi nhận định.

	Đặc điểm của châu Phi
	Đúng/Sai

	Châu Phi rất giàu tài nguyên khoáng sản, nhiều loại có trữ lượng lớn như kim cương, vàng, dầu mỏ.
	Đúng/Sai

	Châu Phi có nguồn nước dồi dào.
	Đúng/Sai

	Châu Phi có rừng mưa nhiệt đới Amadôn.
	Đúng/Sai

	Châu Phi có châu thổ sông Nin
	Đúng/Sai

	Châu Phi có dân số đông, tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất thế giới.
	Đúng/Sai


Câu 3. Châu Phi.


“Khoảng hơn 50% tổng diện tích rừng trên thế giới bị chặt phá trong giai đoạn 2000 – 2005 thuộc về châu Phi”


Nhận định trên cho thấy ở châu Phi đang diễn ra tình trạng gì?


A. Châu Phi có tài nguyên rừng giàu có.


B. Châu Phi không sử dụng hợp lí tài nguyên rừng.


C. Châu Phi có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thấp.


D. Châu Phi có diện tích rừng lớn nhất so với các châu lục khác.

Câu 4. Châu Phi.


“LHQ hôm 20/7/2011, đã tuyên bố nạn đói ở nhiều khu vực nam Sô-ma-li. Đây là lần đầu tiên từ “nạn đói” chính thức được dùng, kể từ khi gần 10 triệu người chết đói ở Ê-thi-ô-pi-a năm 1984. “Nạn đói” được xác định khi tỷ lệ tử vong là hơn hai người trên 10.000 người/ngày và tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi chết chiếm trên 30% trong một khu vực”.


Em hãy đề xuất một biện pháp để khắc phục tình trạng nạn đói thường xuyên diễn ra ở châu Phi. Giải thích ngắn gọn cho lựa chọn của mình.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Câu 5. Châu Phi.


Ngày 17/4/2012 Ngân hàng thế giới (WB) cảnh báo bất chấp các nỗ lực quốc gia và quốc tế, châu Phi vẫn không giảm được đáng kể số ca mới lây nhiễm HIV. Báo cáo mới nhất của WB nhấn mạnh chi phí điều trị HIV/AIDS ở châu Phi đang tăng nhanh và có nguy cơ tác động nguy hại đến tài chính công vốn đã quá căng thẳng ở các nước châu Phi.

[image: image7.emf]Tỉ lệ người nhiễm HIV ở châu Phi năm 2009
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Những thông tin trên cho thấy tình trạng gì đang diễn ra ở châu Phi?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

LIÊN MINH CHÂU ÂU

Năm 1967, Cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức (Cộng đồng than và thép châu Âu, Cộng đồng kinh tế châu Âu, Cộng đồng nguyên tử châu Âu). Năm 1993, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU). Đến năm 2013 có 28 thành viên.

Câu 1. Liên minh châu Âu


Hãy cho biết mục đích chính của Liên minh châu Âu?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Câu 2. Liên minh châu Âu


Cơ cấu giá trị GDP của một số quốc gia và khu vực trên thế giới năm 2010.
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Cơ cấu GDP của một số quốc gia trong tổng giá trị GDP của khu vực EU năm 2010
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Hãy viết một đoạn văn bình luận ngắn thông qua biểu đồ trên.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Câu 3. Liên minh châu Âu
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Đồng tiền chung châu Âu có tác động gì đối với nền kinh tế của các quốc gia khu vực đồng tiền chung châu Âu?


A. Tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại.


B. Tạo mặt bằng chung về giá cả hàng hóa và dịch vụ.


C. Tạo sự cân bằng về thu nhập của người dân.


D. Tăng sức cạnh tranh lành mạnh.


E. Giảm lạm phát và tăng sức mua.

Chương trình địa lí 12

CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN


Cao nguyên đá Đồng Văn (hay Sơn nguyên Đồng văn) là một cao nguyên đá trải rộng trên bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang. Đồng Văn có tới 80% diện lộ đá vôi, được tạo thành từ những điều kiện môi trường và giai đoạn phát triển rất khác nhau kéo dài hàng trăm triệu năm. Ngày 3/10/2010, hồ sơ “Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn” đã được Hội đồng tư vấn Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu (GGN) của UNESCO chính thức công nhận là Công viên địa chất Toàn cầu. Đây hiện là danh hiệu duy nhất ở Việt Nam và thứ hai ở Đông Nam Á.

 
Tại các trầm tích đá có tuổi khác nhau ở Đồng Văn, các nhà cổ sinh vật cũng đã phát hiện rất nhiều hoá thạch thuộc 19 nhóm: Tay cuộn, San hô vách đáy, San hô 4 tia, Lỗ tầng, Bọ ba thuỳ, Cá cổ, Trùng lỗ, Vỏ nón, Răng nón, Chân rìu, Chân bụng, Chân đầu, Động vật dạng rêu, Huệ biển, Vỏ cứng, Giáp xác cổ, Thực vật thuỷ sinh, Tảo cổ và Chitinozoa. Các cổ sinh vật hoá thạch này đã giúp các nhà khoa học hoàn chỉnh bức tranh lịch sử phát triển địa chất vùng cao nguyên đá Đồng Văn nói riêng và địa chất khu vực đông bắc Việt Nam – nam Trung Quốc nói chung.
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Câu 1. Cao nguyên đá Đồng Văn


Những quá trình chủ yếu nào tác động đến sự hình thành cao nguyên đá Đồng Văn?


A. Phong hoá vật lí.


B. Phong hoá sinh học.


C. Phong hoá hoá học.


D. Tác động của con người.

Câu 2. Cao nguyên đá Đồng Văn


Thông tin trên cho thấy những đặc điểm gì của cao nguyên đá Đồng Văn?


Khoanh tròn đúng hoặc sai ứng với mỗi nhận định 

	Đặc điểm của cao nguyên đá Đồng Văn
	Đúng/Sai

	Chịu tác động sâu sắc bởi con người
	Đúng/Sai

	Trải qua quá trình phát triển địa chất lâu dài 
	Đúng/Sai

	Chủ yếu là đá vôi 
	Đúng/Sai

	Đã từng bị ngập trong nước biển
	Đúng/Sai


ĐÔ THỊ HOÁ Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 
Uớc tính đến năm 2010, tỉ lệ đô thị hoá ở Hà Nội đạt tỉ lệ từ 30 – 32%.
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Hình ảnh tắc đường thường thấy ở Hà Nội
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Một đoạn sông Tô Lịch


Câu 1. Đô thị hoá ở Hà Nội.


Những hình ảnh và thông tin trên cho thấy vấn đề gì liên quan đến đô thị hoá ở thành phố Hà Nội.


A. Đang diễn ra tình trạng ô nhiễm môi trường.


B. Tỉ lệ dân thành thị thấp

C. Dân cư tập trung chủ yếu ở khu vực đô thị.
 
D. Đô thị hoá đang diễn ra nhanh chíng.


E. Trình độ đô thị hoá thấp.

Câu 2. Đô thị hoá ở Hà Nội.


Hiện nay có đề xuất cho rằng ‘Quá trình đô thị hoá ở Hà Nội cần phải gắn với quá trình công nghiệp hoá và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại’ 

Em hãy giải thích ngắn gọn định hướng trên có tác động gì đến quá trình đô thị hoá ở Hà Nội ?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Câu 3. Đô thị hoá ở Hà Nội.


Để khắc phục được tình trạng tắc đường ở thành phố Hà Nội, em hãy đưa ra một giải pháp theo em là hữu hiệu nhất ?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

SẢN XUẤT LÚA GẠO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 
VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Sản lượng và tỉ trọng sản lượng lúa của hai đồng bằng so với cả nước năm 2010

	Khu vực
	Sản lượng (nghìn tấn)
	Tỉ trọng (%)

	Cả nước 
	44632,2
	100

	Đồng bằng sông Hồng
	7246,6
	16,2

	Đồng bằng sông Cửu Long 
	21796,0
	83,8
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Mùa vụ 2011/12, nước ta xuất khẩu 7,72 triệu tấn gạo trong tổng sản lượng 27,15 triệu tấn, tiếp tục giữ vị trí thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo sau Ấn Độ.

Câu 1. Sản xuất lúa gạo ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long


Khoanh tròn đúng hoặc sai ứng với mỗi nhận định :


Đọc thông tin, bảng số liệu và biểu đồ, chúng ta có thể rút ra những đặc điểm của ngành sản xuất lúa gạo của Việt nam như sau :
	Đặc điểm ngành sản xuất lúa gạo của Việt Nam
	Đúng/Sai

	Có nhiều điều kiện thuận lợi để trồng cây lúa nước 
	Đúng/Sai

	Lúa gạo là mặt hàng xuât khẩu chính
	Đúng/Sai

	Lúa gạo là một sản phẩm hàng hoá
	Đúng/Sai

	Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long là hai khu vực trồng nhiếu lúa gạo
	Đúng/Sai


Câu 2. Sản xuất lúa gạo ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long


Điều kiện tự nhiên nào ảnh hưởng đến việc sản xuất lúa gạo ở Việt Nam ?


A. Đất nước có nhiều đồi núi.


B. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.


C. Có hai đồng bằng châu thổ rộng lớn.


D. Có hệ thống sông ngòi dày đặc.

Câu 3. Sản xuất lúa gạo ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long


Cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây của Việt Nam năm 2009


Thông qua biểu đồ trên, hãy viết bình luận ngắn về vai trò của cây lương thực đối với ngành trồng trọt của nước ta ?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu 

Mức đầy đủ:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mức không đầy đủ:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mức không tính điểm:

- Các câu trả lời khác.

- Không trả lời

Câu 

Mức đầy đủ:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mức không đầy đủ:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mức không tính điểm:

- Các câu trả lời khác.

- Không trả lời

Câu 

Mức đầy đủ:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mức không đầy đủ:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mức không tính điểm:

- Các câu trả lời khác.

- Không trả lời

Câu 

Mức đầy đủ:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mức không đầy đủ:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mức không tính điểm:

- Các câu trả lời khác.

- Không trả lời

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG

ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI

MÔN ĐỊA LÍ THPT
I. Các năng lực chuyên biệt của môn Địa lí
	Năng lực
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Mức 5

	Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ
	Xác định được mối quan hệ tương hỗ giữa hai thành phần tự nhiên, kinh tế - xã hội trên lãnh thổ.
	Xác định được mối quan hệ tương hỗ giữa nhiều thành phần tự nhiên, kinh tế - xã hội trên lãnh thổ.
	Phân tích được mối quan hệ tương hỗ giữa các thành phần tự nhiên, kinh tế - xã hội trên lãnh thổ.
	Xác định được mối quan hệ nhân quả giữa các thành phần tự nhiên, kinh tế - xã hội trên lãnh thổ.
	Giải thích được mối quan hệ nhân quả giữa các thành phần tự nhiên, kinh tế - xã hội trên lãnh thổ.

	Sử dụng bản đồ 
	Xác định được phương hướng, vị trí, giới hạn của các đối tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội trên bản đồ.
	Mô tả được đặc điểm về sự phân bố, quy mô, tính chất, cấu trúc, động lực của các đối tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội được thể hiện trên bản đồ. 
	So sánh được sự giống nhau và khác nhau về đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của hai khu vực được thể hiện trên bản đồ.
	Giải thích và chứng minh được sự phân bố, đặc điểm hoặc mối quan hệ của các yếu tố tự nhiên và kinh tế - xã hội được thể hiện trên bản đồ.
	Sử dụng bản đồ trong học tập và trong các hoạt động thực tiễn như khảo sát, tham quan, thực hiên dự án… ở ngoài thực địa có hiệu quả.

	Năng lực
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Mức 5

	Sử dụng số liệu thống kê 
	Qua bảng số liệu thống kê và biểu đồ, nhận xét được quy mô, cơ cấu và xu hướng biến đổi của các đối tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội.
	Qua bảng số liệu thống kê và biểu đồ, so sánh được quy mô, cơ cấu và xu hướng biến đổi của các đối tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội.
	Phân tích được mối quan hệ giữa các đối tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội của một lãnh thổ được thể hiện qua bảng số liệu thống kê.
	Giải thích, chứng minh được quy mô, cơ cấu, xu hướng biến đổi của các đối tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội thể hiện qua bảng số liệu thống kê và biều đồ.
	Sử dụng số liệu thống kê để chứng minh, giải thích cho các vấn đề tự nhiên hay kinh tế - xã hội của một lãnh thổ nhất định.


II. Các bậc nhận thức Địa lí và các dạng bài tập Địa lí

	Các mức quá trình
	Các bậc trình độ nhận thức
	Các đặc điểm

	1. Hồi tưởng thông tin
	Tái hiện

Nhận biết lại

Tái tạo lại
	- Nhận biết lại cái gì đã học theo cách thức không thay đổi.

- Tái tạo lại cái đã học theo cách thức không thay đổi.

	Các mức quá trình
	Các bậc trình độ nhận thức
	Các đặc điểm

	2. Xử lí thông tin 
	Hiểu và vận dụng

Nắm bắt ý nghĩa 

Vận dụng 
	- Phản ánh theo ý nghĩa cái đã  học.

- Vận dụng các cấu trúc đã học trong tình huống tương tự.

	3. Tạo thông tin 
	Xử lí, giải quyết vấn đề 
	- Nghiên cứu có hệ thống và bao quát một tình huông bằng những tiêu chí riêng.

- Vận dụng các cấu trúc đã học sang một tình huống mới.

- Đánh giá một hoàn cảnh, tình huống thông qua những tiêu chí riêng.



Dựa trên các bậc nhận thức và chú ý đến đặc điểm của học tập định hướng năng lực, có thể xây dựng bài tập theo các dạng


- Các bài tập dạng tái hiện: Yêu cầu sự hiểu và sự tái hiện kiến thức. Bài tập tái hiện không phải trọng tâm  của bài tập định hướng năng lực.


- Các bài tập vận dụng: Các bài tập vận dụng kiến thức trong các tình huống không thay đổi


- Các bài tập giải quyết vấn đề: Các bài tập này đòi hỏi ự phân tích, tổng hợp, đánh giá, vận dụng kiến thức vào những tình huống thay đổi, giải quyết vấn đề.


- Các bài tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn: Các bài tập vận dụng và giải quyết vấn đề gắn các vấn đề với các bối cảnh và tình huống thực tiễn. Những bài tập này là những bài tâp mở, tạo cơ hội cho nhiều cách tiếp cận, nhiều con đường giải quyết khác nhau.

III. Các năng lực Địa lí lớp 12
 
1. Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ

 
- Phân tích và giải thích được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư nước ta.

 
- Phân tích được các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.

 
- Phân tích, giải thích được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên  thiên nhiên; đặc điểm dân cư, xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các vùng.

 
2. Năng lực sử dụng bản đồ

 
- Sử dụng bản đồ để nhận biết được sự phân bố dân cư ở Việt Nam.

 
- Phân tích bản đồ nông nghiệp để thấy rõ sự phân bố của một số cây trồng, vật nuôi.

 
- Phân tích bản đồ để thấy được sự phân bố của các loại rừng, bãi tôm, cá…

 
- Phân tích bản đồ công nghiệp để thấy được sự khác nhau về quy mô, cơ cấu các trung tâm công nghiệp.

 
- Xác định trên bản đồ một số tuyến đường giao thông quan trọng, một số sân bay, bến cảng lớn.

 
- Phân tích bản đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế để biết được đặc điểm tự nhiên, dân cư, tình hình phát triển và phân bố của một số ngành kinh tế của các vùng.

 
- Phân tích bản đồ để nhận biết được tiềm năng kinh tế của các đảo, quần đảo của Việt Nam, tình hình phát triển của ngành dầu khí.

 
3. Năng lực sử dụng số liệu thống kê

 
- Từ bảng số liệu thống kê: vẽ và phân tích biểu đồ dân số; lao động; ngành nông nghiệp; công nghiệp; dịch vụ…

 
- Phân tích bảng số liệu để thấy được sự thay đổi về dân cư; kinh tế: nông, lâm, ngư nghiệp; nông nghiệp – xây dựng và dịch vụ…

 
- Phân tích số liệu thống kê để thấy được một phần đặc điểm kinh tế- xã hội giữa các vùng.

IV. Kĩ thuật đặt câu hỏi


Thay cho việc thuyết trình, đọc, chép, nhồi nhét kiến thức, giáo viên chuẩn bị hệ thống các câu hỏi để học sinh suy nghĩ phát hiện kiến thức, phát triển nội dung bài học, đồng thời khuyến khích học sinh động não tham gia thảo luận xoay quanh những ý tưởng, nội dung trọng tâm của bài học tho trật tự lôgic.


Hệ thống câu hỏi còn nhằm định hướng, dẫn dắt cho học sinh từng bước phát hiện ra bản chất sự vật, quy luật của hiện tượng, kích thích tính tích cực tìm tòi, sự ham hiểu biết.
Trong quá trình đàm thoại, giào viên là người tổ chức, học sinh chủ động tìm tòi, sáng tạo, phát hiện kiến thức mới. Đồng thời qua đó, học sinh có được niềm vui, hứng thú của người khám phá và tự tin khi thấy trong kết luận của thầy có phần đóng góp ý kiến của mình.

 
1. Câu hỏi mở

 
Câu hỏi mở là dạng câu hỏi có thể có nhiều cách trả lời. Khi đặt câu hỏi mở giáo viên tạo cơ hội cho học sinh chia sẽ ý kiến của cá nhân

 

- Câu hỏi lấy thông tin: giúp học sinh có cái nhìn tổng quan hoặc đưa ra những băn khoăn về tình huống hiện tại


Ví dụ :



+ Khi nào gọi là mỏ khoáng sản ?



+ Hãy kể tên những điểm du lịch mà em biết>

 

- Câu hỏi giả định: giúp học sinh suy nghĩ vượt khỏi khuôn khổ của tình huống hiện tại.


Ví dụ :



Giả sử Trái Đất không tự quay quanh trục mà chỉ  chuyển động quanh Mặt Trời thì Trái Đất có ngày, đêm không ?

 

- Câu hỏi hỏi ý kiến: được sử dụng để khai thác suy nghĩ của học sinh về một số chủ đề nào đó.


Ví dụ :



Em có suy nghĩ gì về hiện trạng môi trường ở địa phương em ?
 

- Câu hỏi về hành động: giúp học sinh lập kế hoạch và triển khai các ý tưởng vào tình huống thực tế.


Ví dụ :



+ Em sẽ làm gì để góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường ở địa phương em ?



+ Em sẽ làm gì để sau này không bị thất nghiệp ?
 
2. Câu hỏi theo cấp độ nhận thức

 

- Câu hỏi nhận biết: nhằm kiểm tra trí nhớ của học sinh về các dữ kiện, số liệu, tên người hoặc địa phương, các định nghĩa, định luật, quy tắc, khái niệm…




+ Mục tiêu: nhằm kiểm tra trí nhớ của học sinh về các dữ kiện, số liệu, tên người hoặc địa phương, các định nghĩa, định luật, quy tắc, khái niệm…




+ Tác dụng đối với học sinh: giúp học sinh tái hiện lại những gì đã biết, đã trải qua…




+ Các động từ tương ứng với mức độ tư duy nhận biết: xác định, mô tả, định vị, phác thảo, lấy ví dụ, liệt lê, gọi tên, định danh, giới thiệu/chỉ ra, nhận biết, nhớ lại, đối chiếu…




+ Các hoạt động phù hợp với mức độ tư duy nhận biết: Vấn đáp tái hiện; phiếu học tập; các trò chơi, câu hỏi có hướng dẫn trước; tra cứu thông tin; các bài tập đọc; thực hành hay luyện tập; tìm các định nghĩa; các trò chơi, câu đố ghi nhớ.




+ Cách tiến hành: Khi hình thành câu hỏi giáo viên có thể sử dụng các động từ, cụm từ sau đây : Ai… ? Ở đâu… ? Thế nào … ? Khi nào… ? Hãy định nghĩa … ? Hãy mô tả … ? Hãy kể lại … ?


Ví dụ :



+ Hãy cho biết thế nào là nội lực, ngoại lực.



+ Hãy kể tên một số loại khoáng sản và công dụng của chúng.



+ Hãy mô tả tác hại của một trận động đất mà em biết.



+ Dựa vào hình vẽ, hãy mô tả quỹ đạo chuyển động, hướng chuyển động và đặc điểm của trục Trái Đất khi chuyển động quanh Mặt Trời.

 

- Câu hỏi thông hiểu: nhằm kiểm tra học sinh cách liên hệ, kết nối các dữ kiện, số liệu, các đặc điểm




+ Mục tiêu: nhằm kiểm tra học sinh cách liên hệ, kết nối các dữ kiện, số liệu, các đặc điểm… khi tiếp nhận thông tin.




+ Tác dụng đối với học sinh:


Học sinh có khả năng nêu ra được những kiến thức cơ bản trong bài học.


Biết cách so sánh các kiến thức, các sự kiện… trong bài học




+ Các động từ tương ứng với mức độ tư duy thông hiểu: giải thích ; diễn giải ; tổng kết ; phân biệt ; chứng tỏ ; so sánh ; trình bày ; chứng tỏ…




+ Các hoạt động phù hợp với mức độ tư duy thông hiểu: Cho ví dụ ; diễn giải ; dự đoán ; viết lại theo cách hiểu của mình ; đưa ra được những dự đoán hay ước lượng…


Ví dụ :



+ Hãy giải thích tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh ra hai thời kì nóng và lạnh luân phiên nhau ở hai nửa cầu Bắc và Nam trong một năm ?



+ Tại sao nói nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau ?



+ Tại sao nhiệt độ không khí lại có sự thay đổi theo vĩ độ ?

 

- Câu hỏi vận dụng: 

 


+ Mục tiêu: nhằm kiểm tra lại khả năng áp dụng những thông tin đã thu được (các dữ kiện, số liệu, các đặc điểm…) vào tình huống mới.




+ Tác động đối với học sinh:


Học sinh hiểu được nội dung kiến thức, các khái niệm, định luật.


Biết cách lựa chọn nhiều phương pháp để giải quyết vấn đề trong cuộc sống.




+ Các động từ tương ứng với mức độ tư duy vận dụng: giải quyết ; minh hoạ ; tính toán ; diễn dịch ; thao tác ; dự đoán ; bày tỏ ; áp dụng ; phân loạil sửa đổi ; dựa vào thực tế ; chứng minh ; ước đoán ; vận hành…




+ Các hoạt động phù hợp với mức độ tư duy vận dụng: Các hoạt động mô phỏng ; sắm vai và đảo vai trò ; xây dựng mô hình; phỏng vấn ; trình bày theo nhóm hoặc lớp ; xây dựng các phân loại…




+ Cách tiến hành :


Khi dạy học, giáo viên cần tạo ra các tình huống mới, các bài tập, các ví dụ để học sinh vận dụng các kiến thức đã học.


Giáo viên có thể đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau để học sinh lựa chọn một câu trả lời đúng. Chính việc so sánh các lời giải khác nhau là một quá trình tích cực


Ví dụ :


Câu 1. Dựa vào lược đồ địa hình tỉ lệ lớn dưới đây :


Hãy 


 
+ Tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh A1 đến đỉnh A2.



+ Quan sát các đường đồng mức ở hai sườn phía đông và phía tây của núi A1, cho biết sườn nào dốc hơn? Tại sao?



+ Bạn Nam muốn lên đỉnh núi A1, nhưng Nam đang phân vân không biết xuất phát từ điểm C hay từ điểm D. Hãy cho Nam một lời khuyên nên xuất phát từ điểm nào để lên đỉnh A1 ?


Câu 2. Dựa vào các dữ liệu sau : Đỉnh Phan-xi-păng là đỉnh núi cao nhất nước ta, cao 3143m ; trên sườn núi có thị trấn Sa Pa ở độ cao 1500m ; dưới chân núi có thành phố Lào Cai ở độ cao 100m. Em hãy :


+ Vẽ hình thể hiện độ cao tuyệt đối của đỉnh Phan-xi-păng, thị trấn Sa Pa và thành phố Lào Cai.


+ Tính độ cao tương đối của đỉnh Phan-xi-păng, thị trấn Sa Pa so với thành phố Lào Cai.

V. Năng lực phát triển chương trình, tài liệu dạy học


Học sinh giỏi có quyền được giáo dục một cách phù hợp, môt nền tảng vững chắc với việc thừa nhận sự khác biệt cá nhân và sự cần thiết của tri thức độc đáo.


Học sinh giỏi cần một chương trình đáp ứng được tốc độ học tập, phong cách và sự đa dạng của mỗi cá nhân.


Học sinh giỏi học tốt nhất trong một môi trường giáo dục, ở đó có sự khuyến khích và yêu cầu chăm sóc, sự linh hoạt và suy nghĩ khác biệt.


Tuy nhiên cần khẳng định ngay rằng học sinh giỏi trước hết cũng là một học sinh bình thường, cần phải được giáo dục và thụ hưởng các chương trình học tập cơ bản, bình thường, trên cơ sở đó mới phát huy những khả năng nổi trội, những tiềm năng độc đáo của từng cá nhân người học. Có nghĩa là ù có một chương trình riêng biệt hay không thì mục tiêu và yêu cầu về kết quả cần phải đạt trong học tập của học sinh giỏi cũng phải dựa trên nền tảng của chương trình giáo dục cơ bản. Cũng chính vì thế, bên cạnh việc đi sâu vào một lĩnh vực môn học nào đó, học sinh giỏi cũng cần tham gia các hoạt động một cách hài hòa, cân đối các hoạt động : giữa viết và nói; giữa hoạt động nhóm nhỏ và làm việc độc lập; được giảng giải và tự học; giữa tư duy tập trung và tư duy phân kỳ; giữa đọc/suy nghĩ và làm việc dự án… và như vậy giữa chương trình, tài liệu dạy học của hai đối tượng học sinh giỏi và học sinh bình thường có mối quan hệ chặt chẽ.


Các định hướng phát triển chương trình và tài liệu dạy học như sau :

 
1. Chương trình – tài liệu cho học sinh giỏi thực chất là chương trình – tài liệu theo yêu cầu phân hóa.


Tư tưởng chỉ đạo ở đây là: trên nền tảng chương trình phổ thông cơ bản, cần biết dạy học phân hóa theo các đối tượng có năng lực khác nhau để tạo ra sự phát triển phù hợp cho mỗi đối tượng.


Để thực hiện phân hóa trong dạy học với học sinh giỏi, có thể tham khảo một số cách thức sau :


- Sử dụng nhiều nguồn tài liệu khác nhau.


- Nghiên cứu các chủ đề từ nhiều phương tiện.


- Mở rộng và tăng dần độ phức tạp.


- Yêu cầu tư duy cao.


- Biết lựa chọn sản phẩm (kết quả)


- Tăng cường vấn đề bỏ ngỏ (sáng tạo trong trả lời)


- Tăng cường khái niệm/trừu tượng.


- Gia tăng độ khó.


- Tập trung nhiều hơn vào phân tích và lí giải.

 
2. Nguồn tài liệu dạy học, tiêu chí và phân loại tài liệu

 
a) Nguồn tri thức và tài liệu cho học sinh giỏi.


Một là nguồn lực con người: Đó là những giáo sư, nhà khoa học, các chuyên gia giỏi trong nhiều lĩnh vực khác nhau có liên quan đến chương trình của học sinh giỏi. Các nhà trường nên tận dụng nguồn tri thức, kinh nghiệm của họ, mời cộng tác, nói chuyện, trao đổi, giúp đở tư vấn, trình bày… Như thế cần có định hướng và chính sách khai thác nguồn nhân lực ở địa phương, trung ương và quốc tế nhằm đạo tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi.


Hai là các tài liệu tham khảo vật chất: sách, báo, phương tiện thông tin - truyền thông … Đây là nguồn tư liệu hết sức đa dạng và phong phú, vì thế cần xác định được các tiêu chí để giúp giáo viên và học sinh chọn lựa đúng các tài liệu dạy – học cần thiết và phù hợp.

 
b) Các tiêu chí lựa chọn tài liệu dạy học cho học sinh giỏi.


(1) Các tài liệu dạy học phải hướng trực tiếp vào những kết quả chính của chương trình học sinh giỏi.


(2) Trình độ của tài liệu dạy học phải phù hợp với sức học sinh giỏi theo từng giai đoạn phát triển.


(3) Tài liệu dạy học phải là một tập hợp các khái niệm then chốt hơn là những kỹ năng đơn lẻ.


(4) Tài liệu dạy học phải ưu tiên dành cho học sinh thảo luận ở trình độ tư duy cao.


(5) Tài liệu dạy học phải ưu tiên cho khuyến khích các nhóm hoặc cá nhân độc lập tiến hành các hoạt động dự án khảo sát.


(6) Các vấn đề cần giải quyết phải được tổ chức từ đơn giản đến phức tạp giúp học sinh giỏi mở rộng dần một cách phù hợp.


(7) Tài liệu dạy học phải cung cấp cho học sinh sự lựa chọn cách thức để đạt được kết quả cuối cùng của chương trình khung.


(8) Tài liệu dạy học phải giúp tăng cường những cơ hội để học sinh hiểu rộng thêm các lĩnh vực khác theo yêu cầu.


(9) Tài liệu dạy học phải đáp ứng được cơ hội cho học sinh tư duy sáng tạo, những thách thức giả định và những đề xuất giải pháp lựa chọn.


(10) Tài liệu dạy học phải khuyến khích học sinh giỏi tham khảo, tra cứu từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau về một vấn đề.

 
c) Các dạng tài liệu dạy học.


Ngoài chương trình và sách giáo khoa, việc giảng dạy học sinh giỏi còn có các dạng tài liệu để học sinh và giáo viên tham khảo sau đây:


a) Dạng tài liệu giáo trình về các vấn đề chuyên ngành của Địa lí: Đây là các tài liệu giúp học sinh giỏi tham khảo theo chủ đề và trên một lĩnh vực rộng, có thể huy động kiến thức của nhiều môn để làm sáng tỏ một vấn đề.


b) Dạng thứ hai thuộc các loại tài liệu tham khảo, báo chí, tại chí chuyên đề về tự nhiên, kinh tế - xã hội, sổ tay địa lí,…


c) Dạng thứ ba là những tư liệu hướng dẫn giáo viên tổ chức giảng dạy thực sự trong lớp với những công cụ cần thiết như băng video, đoạn phim và các công cụ đa phương tiện nhằm thực hiện chương trình. Đây là các tư liệu không đòi hỏi giáo viên sáng tạo nhiều.


d) Dạng thứ tư là các trang Web chuyên đề, chuyên ngành ví dụ như trang Web của Tổng cục thống kê, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn…

VI. Các phương pháp dạy học theo định hướng năng lực học sinh.

 
1. Phương pháp hình thành kĩ năng xác lập mối quan hệ nhân quả


Các mối quan hệ trong địa lí rất phong phú và đa dạng; đó là mối quan hệ giữa các hiện tượng tự nhiên với nhau, giữa tự nhiên với kinh tế - xã hội, giữa các hiện tượng địa lí kinh tế - xã hội với nhau. Trong các mối quan hệ đó, có những mối quan hệ nhân quả và những mối quan hệ thông thường.


Các mối quan hệ nhân quả là những mối quan hệ biểu hiện mối tương quan một chiều giữa các sự vật, hiện tượng địa lí, trong đó có hai thành phần, một bên là nhân, một bên là quả. Chỉ có nhân sinh ra quả, chứ quả không sinh ra nhân. Ví dụ: hiện tượng khí hậu khô hạn, hiếm mưa ở các vùng chí tuyến đã làm cho các vùng này trở thành hoang mạc, nhưng hiện tượng hoang mạc không phải là nguyên nhân của hiện tượng khí hậu khô hạn, hiếm mưa.


Các mối quan hệ nhân quả trong địa lí cũng rất phức tạp và có thể phân ra:


- Các mối quan hệ nhân quả đơn giản và các mối quan hệ nhân quả phức tạp:


Ví dụ 1: do Trái Đất hình cầu (nguyên nhân), nên ánh sáng Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa (kết quả), thì mối quan hệ giữa hình cầu của Trái Đất và ánh sáng Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa là mối quan hệ địa lí đơn giản (một nguyên nhân sinh ra một kết quả).


Ví dụ 2: do Trái Đất có dạng hình cầu (nguyên nhân 1) và do sự tự quay của nó quanh trục (nguyên nhân 2) nên ở khắp mọi nơi trên Trái Đất đều có ngày và đêm (kết quả), thì mối quan hệ có dạng hình cầu và sự tự quay quanh trục của Trái Đất với hiện tương: có ngày đêm ở khắp nơi trên Trái Đất là mối quan hệ nhân quả địa lí phức tạp: hai nguyên nhân sinh ra một kết quả.


- Các mối quan hệ nhân quả trực tiếp và các mối quan hệ nhân quả gián tiếp:


Hai ví dụ 1 và 2 cũng là mối quan hệ nhân quả trực tiếp, bởi vì chính những nguyên nhân đó đã sinh ra những hệ quả đó.


Trong các mối quan hệ nhân quả gián tiếp thì mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả không dễ dàng nhận thức được.


Ví dụ : khi các khối khí di chuyển (nguyên nhân) thì thời tiết ở những nơi chúng đi qua thay đổi (kết quả). Muốn hiểu được mối quan hệ nhân quả này cần phải hiêu được một số mối quan hệ trung gian. Nếu phân tích ra sẽ như sau: thời tiết là kết quả tổng hợp của các yếu tố: nhiệt độ, gió, mưa… Mỗi khối khí đều có những đặc điểm riêng về nhiệt độ, khí áp, độ ẩm… Vậy khi khối khí di chuyển, những đặc tính của nó sẽ ảnh hưởng đến mặt đất tiếp xúc, làm cho chế độ nhiệt, gió, mưa thay đổi (tức là thời tiết thay đổi). Có hiểu được các mối quan hệ trung gian như vậy thì mới hiểu được mối quan hệ nhân quả một cách đầy đủ.


Khi hướng dẫn học sinh xác lập các mối quan hệ nhân quả, giáo viên cần giúp các em phân biệt đâu là nguyên nhân, đâu là kết quả. Giáo viên cũng nên giúp học sinh xây dựng các sơ đồ thể hiện các mối quan hệ nhân quả nhằm giúp các em dễ dàng nhận ra và biết cách hệ thống hóa các mối quan hệ này. Trong sơ đồ nên dùng mũi tên để thể hiện quan hệ giữa nhân và quả. Việc hướng dẫn học sinh xác lập các mối quan hệ nhân quả và vẽ sơ đồ cũng nên đi từ đơn giản đến phức tạp.

 
2. Phương pháp sử dụng bản đồ


Bản đồ giáo khoa là “cuốn sách giáo khoa thứ hai” của địa lí và nó cũng là một trong những phương tiện trực quan để học sinh khai thác tri thức


Bản đồ có khả năng phản ánh sự phân bố và những mối quan hệ của các đối tượng địa lí trên bề mặt Trái Đất một cách cụ thể với nhiều ưu điểm riêng mà không một phương tiện nào có thể thay thế được. Do đó, bản đồ vừa là một phương tiện trực quan, vừa là nguồn tri thức quan trọng của việc dạy học Địa lí và sử dụng bản đồ là một phương pháp đặc trưng trong dạy học Địa lí.


Mỗi loại bản đồ có một chức năng riêng. Vì vậy, trong dạy học địa lí, giáo viên phải biết sử dụng phối hợp các loại bản đồ với nhau để tận dụng tối đa chức năng, ưu thế của từng loại bản đồ; đồng thời cũng tạo điều kiện cho học sinh thường xuyên được tiếp xúc với bản đồ, biết cách tìm kiếm thông tin từ các bản đồ riêng lẻ hoặc đối chiếu, so sánh, phối hợp các bản đồ với nhau trên cơ sở đó mà nắm vững tri thức, phát triển tư duy và kĩ năng sử dụng bản đồ.


Để có thể giúp học sinh sử dụng có hiệu quả các bản đồ, giáo viên cần chú ý một số điểm sau:


- Trước hết phải làm cho học sinh có những hiểu biết về bản đồ: Bản đồ là gì? Các phương hướng được quy định như thế nào trên bản đồ? Bản đồ thể hiện những nội dung gì? Hiểu bản đồ còn bao gồm cả những kĩ năng đầu tiên cần hình thành cho học sinh như kĩ năng xác định phương hướng, đo tính khoảng cách dựa vào tỉ lệ bản đồ, xác định tọa độ địa lí, kĩ năng tìm đối tượng địa lí trên bản đồ.


- Hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng đọc bản đồ: học sinh biết kết hợp vốn hiểu biết về bản đồ và các kiến thức địa lí đã có để tìm ra những tri thức chứa đựng trong mỗi bản đồ theo yêu cầu của bài học. Việc hình thành các kĩ năng này cũng phải được tiến hành dần dần theo các mức độ từ thấp đến cao như việc đọc để biết tên bản đồ, dựa vào bảng chú giải có các kí hiệu để tìm vị trí các đối tượng địa lí trên bản đồ; đến việc dựa vào bản đồ tìm ra một số đặc điểm của đối tượng; cao hơn nữa, học sinh phải biết xác lập các mối quan hệ, phải vận dụng vốn kiến thức địa lí đã có với các đặc điểm và tính chất của đối tượng, để rút ra những điều mà trên bản đồ không thể hiện trực tiếp.


- Phải sử dụng bản đồ theo quan niệm coi đây là nguồn cung cấp kiến thức quan trọng, chứ không sử dụng bản đồ theo cách coi đó như là phương tiện minh họa cho kiến thức. Vì vậy, khi soạn bài, khi lên lớp, giáo viên luôn phải căn cứ vào yêu cầu của bài học, vào bản đồ mà đưa ra được hệ thống câu hỏi, bài tập để giúp học sinh rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ và khai thác tri thức trên bản đồ dưới nhiều hình thức khác nhau như tìm và chỉ vị trí các đối tượng địa lí trên bản đồ, đo tính khoảng cách dựa vào bản đồ, dựa vào bản đồ trình bày và giải thích về một số đối tượng địa lí, đi du lịch trên bản đồ, trò chơi dựa vào bản đồ, điền bản đồ trống v.v…


- cần phối hợp giữa sử dụng bản đồ với các phương tiện dạy học như tranh ảnh, video clip … với các hình thức tham quan, khảo sát địa phương và các phương pháp dạy học khác (mô tả, thảo luận…) để tạo biểu tượng cụ thế, sinh động về các đối tượng địa lí cho học sinh, đồng thời phát huy cao độ tính tích cực trong học tập của học sinh..

 
3. Phương pháp sử dụng số liệu thống kê, biểu đồ


Bản thân các số liệu thống kê không hoàn toàn là kiến thức nhưng chúng có ý nghĩa lớn trong dạy học địa lí.


- Số liệu thống kê và các hình thức biểu hiện trực quan (biểu đồ) của nó thường dùng để minh họa, cụ thể hóa nôi dung, các khái niệm, các mối quan hệ, các quy luật địa lí. Bởi vậy, số liệu thống kê có vai trò làm sáng tỏ kiến thức địa lí.


- Thông qua việc phân ti1hc, so sánh, đối chiếu các số liệu, học sinh phát triển năng lực tư duy, kĩ năng làm việc với các số liêu thống kê.


Khi hướng dẫn học sinh sử dụng một dãy số liệu hoặc một bảng thống kê (các số liệu) theo một chủ đề, giáo viên cần hướng dẫn học sinh đối chiếu, so sánh, xác lập mối quan hệ giữa các số liệu với nhau theo hàng, cột để tìm ra cái chung, cái riêng về kiến thức mà các số liệu thể hiện, có khi còn phải tính toán (xử lí số liệu), tự đặt ra các câu hoi để giải thích (nếu cần) hoặc thể hiện các số liệu thành biểu đồ để các ố liệu mang tính trực quan cho dễ nhận xét hơn.


Khi phân tích các dạng trực quan của các số liệu – các loại biểu đồ cũng vậy. Với mỗi loại biểu đồ sẽ có các cách phân tích riêng. Nếu là biểu đồ diện tích (hình tròn, hình vuông, miền, tam giác…) thì phải chú ý so sánh, đối chiếu độ lớn nhỏ về diện tích thể hiện các đối tượng, hoặc sự thay đổi thứ bậc của chúng theo thời gian. Nếu là biểu đồ đường và hình cột thì phải chú ý khai thác độ dốc và diễn biến của các đường, độcao thấp của các cột kết hợp phân tích các số liệu theo tỉ lệ trên bản đồ, giáo viên cần hải dạy cho học sinh cách đo tính dựa vào tỉ lệ… Ngoài ra, giáo viên còn phải dạy cho học sinh biết tự đặt câu hỏi hoặc liên hệ với kiến thức đã học để giải thích chúng.

 
4. Phương pháp giải quyết vấn đề


Dạy học giải quyết vấn đề đã có từ lâu, đây không phải là phương pháp hoàn toàn mới, nhưng đến nay chưa được sử dụng nhiều trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông bởi dạy học giải quyết vấn đề đòi hỏi giáo viên phải rất công phu, phải chuẩn bị hết sức kỉ lưỡng. Dạy học giải quyết vấn đề không chỉ thuộc phạm trù phương pháp  mà trở thành mục đích của dạy học, được cụ thể hóa thành một thành tố của mục tiêu là năng lực giải quyết vấn đề, năng lực có vị trí quan trọng hàng đầu để con người thích ứng được với sự phát triển của xã hội tương lai.


Vấn đề là câu hỏi hay nhiệm vụ đặt ra mà việc giải quyết chúng chưa có quy luật sẵn cũng như những tri thức, kĩ năng sẵn có  chưa đủ để giải quyết, mà còn khó khăn, cản trở cần vượt qua.


Tình huống có vấn đề xuất hiện khi một cá nhân đứng trước một mục đích muốn đạt tới, nhận biết một nhiệm vụ cần giải quyết nhưng chưa biết bằng cách nào, chưa đủ phương tiện (kiến thức, kĩ năng…) để giải quyết.


Dạy học giải quyết vấn đề là phương pháp dạy học đặt ra trước học sinh các vấn đề nhận thức có chứa đựng mâu thuẫn giữa cái đã biết và cái chưa biết, đưa học sinh vào tình huống có vấn đề, kích thích họ tự lực, chủ động và có nhu cầu mong muốn giải quyết vấn đề. 

 
Mấu chốt của phương pháp dạy học giải quyết vấn đề là tạo ra các tình huống có vấn đề phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh. Tình huống đặt ra nếu quá dễ hoặc quá khó đều không đưa lại sự ham muốn giải quyết vấn đề và vì thế nó không trở thành tình huống có vấn đề.


Câu hỏi nêu vấn đề là câu hỏi về điều chưa biết, nó thường xuất phát từ phía học sinh hơn là từ phía giáo viên.


Dạy học giải quyết vấn đề có thể tiến hành như sau:


Bước 1. Đặt vấn đề (tạo tình huống có vấn đề), giáo viên cần làm cho học sinh nhận biết vấn đề (phân tích tình huống ; nhận biết, trình bày vấn đề cần giải quyết)


Bước 2. Giải quyết vấn đề (tìm các phương án giải quyết./các giả thuyết ; hệ thống hoá, sắp xếp các phương án giải quyết/các giả thuyết ; phân tích đánh giá các phương án ; quyết định giải quyết).


Bước 3. Kết luận (khẳng định hay bác bỏ các phương án/các giả thuyết đã nêu)


Ví dụ: Sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề để dạy mục khí hậu châu Phi


Đặt vấn đề : Vì sao châu Phi được bao bọc xung quanh bởi các biển và đại dương, nhưng lại là châu lục có khí hậu nóng và khô ?


Giải quyết vấn đề :


- Học sinh nêu các giả thuyết về nguyên nhân làm cho khí hậu châu Phi lại nóng và khô : (do châu Phi nằm ở vĩ độ thấp (đới nóng) ? Do châu Phi có kích thước rộng lớn, lục địa dạng hình khối ? Do ảnh hưởng của gió mậu dịch và khối khí lục địa khô nóng ?...)


- Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận. Mỗi học sinh (hoặc nhóm học sinh) nêu lí lẽ để bảo vệ giả thuyết của mnh.


- Giáo viên cho học sinh quan sát và phân tích bản đồ tự nhiên châu Phi kết hợp với kiến thức đã học tìm ra nguyên nhân làm cho châu Phi có khí hậu khô và nóng (do vị trí, kích thước, địa hình, dòng biển lạnh, gió mậu dịch Đông Bắc, khối khí lục địa…)

Kết luận : Sự phối hợp tác động của tất cả các nhân tố trên là nguyên nhân làm cho khí hậu châu Phi khô và nóng.

VII. Các câu hỏi minh hoạ


Câu 1. (1,5 điểm)
Ở vùng núi Tây Bắc nước ta thường xuyên xảy ra các trận lũ quét và lũ ống, đây là khu vực có núi non hiểm trở, độ dốc lớn, các khu rừng phòng hộ lại bị chặt phá nhiều. Em dựa vào các thông tin nêu trên để đưa ra nguyên nhân dẫn đến việc hình thành nên các trận lũ ở khu vực này?


Câu 2. (2,0 điểm)
Trong những thiên tai ở vùng biển nước ta, theo em đâu là thiên tai có ảnh hưởng lớn nhất đến đời sống và sản xuất của người dân nước ta, đặc biệt là dân cư sống ở vùng ven biển? Hãy giải thích cho sự lựa chọn đó.


Câu 3. (1,5 điểm)
Quan sát bản đồ địa hình Việt Nam, hãy nêu các đặc điểm của địa hình nước ta.


Câu 4. (3,0 điểm)
Trình bày đặc điểm dân cư và xã hội của vùng Đông Nam Bộ. Phân tích các tác động của dân cư và xã hội tới sự phát triển của vùng.


Câu 5. (3,0 điểm)
Trình bày đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nêu các tác động của đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội của vùng.


Câu 6. (2,5 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam :


a) Xác định một đảo hoặc quần đảo thuộc các tỉnh Quảng Ninh, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Khánh Hoà, tỉnh Kiên Giang.


b) Phân tích được ý nghĩa kinh tế của Biển Đông với sự phát triển giao thông vận tải biển nội địa và quốc tế.
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